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Quốc gia
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0

199 Phạm Thị Song Đào THPT 8058879576 Nguyễn Thị Nhẫn 10/04/1941 4300269249 Việt Nam 210120535 03 Cha/Mẹ 06/2012 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 4300269249

200 Phạm Thị Song Đào THPT 8058879576 Phạm Hữu Hiền 01/01/1943 0301340842 Việt Nam 021315501 03 Cha/Mẹ 06/2012 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 0301340842

201 Phạm Thị Song Đào THPT 8058879576 Hà Thị Thu 20/06/1945 0301325107 Việt Nam 021271086 03 Cha/Mẹ 06/2012 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 0301325107

202 Phan Vũ Băng Thạch THPT 8058879657 Trần Ngọc Trí 02/06/2005 8371622605 Việt Nam 01 Con 00133 01/2005 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 7 05/2012 Cấp mã thành công

203 Phan Vũ Băng Thạch THPT 8058879657 Trần Bá Duy Anh 10/06/2010 8371622637 Việt Nam 01 Con 170 01/2010 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 7 05/2012 Cấp mã thành công

204 Trần Mỹ Thanh THPT 8005468195 Mai Thị Ngọc 15/12/1952 8364454501 Việt Nam 020629681 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8364454501

205 Trần Thị Hồng Thu THPT 0103773379 Hoàng Đức Phát 09/04/2010 8371622651 Việt Nam 01 Con 56 1 Việt Nam 10141 Huyện Thanh Oai Xã Tân Ước 12/2010 Cấp mã thành công

206 Trần Thị Hồng Thu THPT 0103773379 Hoàng Minh Tâm 29/09/2003 8371622669 Việt Nam 01 Con 124 2003 Việt Nam 10141 Huyện Thanh Oai Xã Tân Ước 04/2012 Cấp mã thành công

207 Nguyễn Thị Tươi THPT 8058879632 Đỗ Xuân Quân 22/09/2008 8371622676 Việt Nam 01 Con 308 03 Việt Nam 70119 Quận 10 Phường 14 01/2010 Cấp mã thành công

208 Lê Anh Văn THPT 8005468149 Lê Tâm 03/02/1929 8297917663 Việt Nam 210730255 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8297917663

209 Lê Anh Văn THPT 8005468149 Nguyễn Thị Cúc 01/01/1934 8371622683 Việt Nam 210730275 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

210 Lê Anh Văn THPT 8005468149 Lê Phúc Gia Nguyễn 14/01/2009 8371622690 Việt Nam 01 Con 43 01/2009 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 14 01/2009 Cấp mã thành công

211 Phạm Thế Vinh THPT 8291042239 Trần Thị Thu Trang 01/08/1958 8253429690 Việt Nam 221069169 03 Cha/Mẹ 08/2013 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8253429690

212 Phạm Thế Vinh THPT 8291042239 Phạm Danh Dự 20/02/1952 0302640398 Việt Nam 021194279 03 Cha/Mẹ 08/2013 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 0302640398

213 Lê Thị Kim Nhân THPT 8090285792 Đinh Thành Nghĩa 25/12/2010 8371622700 Việt Nam 01 Con 15 1/2011 Việt Nam 70123 Quận 12 phường Tân Chánh Hi01/2013 Cấp mã thành công

214 Nguyễn Thị Bảo Linh THPT 0306398839 Nguyễn Minh Trung 30/11/2012 8371622718 Việt Nam 01 Con 110/2013 01/2013 Việt Nam 70133 Quận Thủ Đức Phường Bình Chi05/2013 Cấp mã thành công

215 Trần Thị Thay THPT 8058879664 Nguyễn Đức Thành 07/06/2011 8371622725 Việt Nam 01 Con 25 6 Việt Nam 40151 Huyện Nông Cống Xã Trường Giang11/2011 Cấp mã thành công

216 Nguyễn Văn Khắc THPT 8058879600 Lê Thị Nhẫn 01/01/1954 8371622732 Việt Nam 170904358 03 Cha/Mẹ 08/2011 Cấp mã thành công

217 Lê Thị Hòa THPT 8058879590 Đặng Lê Nguyên Thảo 23/03/2012 8371622764 Việt Nam 01 Con 148 01/2012 Việt Nam 70123 Quận 12 phường Trung M06/2012 Cấp mã thành công

218 Nguyễn Thị Mỹ Liên THPT 8005468484 Lê Bảo Ngọc 07/11/2007 8371622771 Việt Nam 01 Con 36 01/2008 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 12 01/2009 Cấp mã thành công

219 Lê Phương Ngọc THPT 8058879625 Phan Ngọc Minh 06/06/2008 8371622789 Việt Nam 01 Con 281/ĐH 1/2008 Việt Nam 70111 Quận 6 Phường 13 01/2010 Cấp mã thành công
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220 Đỗ Hiếu Thảo THPT 8005468445 Đỗ Văn Cư 15/11/1942 0301122139 Việt Nam 022510509 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8270998182

221 Lữ Châu Thi THPT 1201067574 Lữ Ngọc Thanh Hà 21/02/2010 8371622796 Việt Nam 01 Con 114 01/2010 Việt Nam 70134 Quận Bình Tân Phường Bình H11/2010 Cấp mã thành công

222 Lữ Châu Thi THPT 1201067574 Lữ Gia Huy 07/12/2011 8371622806 Việt Nam 01 Con 697/2011 03/2011 Việt Nam 70134 Quận Bình Tân Phường Bình H01/2012 Cấp mã thành công

223 Hoàng Anh Toàn THPT 8087582611 Phan Văn Hân 01/01/1945 8291920902 Việt Nam 210805592 03 Cha/Mẹ 01/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8291920902

224 Hoàng Anh Toàn THPT 8087582611 Lâm Thị Minh 01/01/1944 4100427850 Việt Nam 210805893 03 Cha/Mẹ 01/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 4100427850

225 Nguyễn Minh Nhật THPT 8000512228 Nguyễn Vũ Thiên Bảo 05/11/2008 8371622813 Việt Nam 01 Con 437/P.09 02/2008 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 9 05/2011 Cấp mã thành công
226 Nguyễn Minh Nhật THPT 8000512228 Nguyễn Vũ Thiên Thanh 07/02/2010 8371622820 Việt Nam 01 Con 71/P.09 01/2010 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 9 05/2011 Cấp mã thành công

227 Trần Đình Phan THPT 0306336423 Trần Văn Xuân 01/01/1931 8161964962 Việt Nam 220342457 03 Cha/Mẹ 10/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8161964962

228 Trần Đình Phan THPT 0306336423 Trịnh Thị Canh 01/01/1946 8371622838 Việt Nam 220342468 03 Cha/Mẹ 10/2009 Cấp mã thành công

229 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh THPT 8058879583 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 28/12/2010 8371622845 Việt Nam 01 Con 09/2011 01/2011 Việt Nam 70129 Quận Bình Thạnh Phường 24 04/2011 Cấp mã thành công

230 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh THPT 8058879583 Nguyễn Hoàng Minh Long 06/02/2013 8371622852 Việt Nam 01 Con 90/2013 01/2013 Việt Nam 70129 Quận Bình Thạnh Phường 24 01/2014 Cấp mã thành công

231 Lê Tấn Long THPT 8005468283 Lê Ngọc Minh Uyên 08/05/2005 8371622891 Việt Nam 01 Con 111 01/2005 Việt Nam 70117 Quận 9 Phường Long Th01/2009 Cấp mã thành công

232 Nguyễn Thụy Hải Yến THPT 0308735688 Nguyễn Hải Cầm 15/10/1949 8181518317 Việt Nam 023748607 03 Cha/Mẹ 04/2012 Kiểm tra nghiệp vụ có 
lỗi : NNT kê khai không 
tồn tại/ trạng thái 
không hoạt động

233 Nguyễn Thụy Hải Yến THPT 0308735688 Võ Thị Huệ 11/02/1951 8379006252 Việt Nam 023949061 03 Cha/Mẹ 04/2012 Kiểm tra nghiệp vụ có 
lỗi : NNT kê khai không 
tồn tại/ trạng thái 
không hoạt động

234 Viên Ngọc Bạch THPT 0306551540 Viên Văn Danh 16/02/1943 0309533268 Việt Nam 021424870 03 Cha/Mẹ 01/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8221781885

235 Viên Ngọc Bạch THPT 0306551540 Hồ Thị Lợi 20/10/1944 8371622901 Việt Nam 021424420 03 Cha/Mẹ 01/2011 Cấp mã thành công

236 Huỳnh Thị Kim Hằng THPT 8005468558 Trần Thị Ren 20/10/1950 8261221632 Việt Nam 320155668 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8261221632

237 Phạm Minh Đăng THPT 3601717358 Phạm Minh Đoan 22/06/1949 8223053345 Việt Nam 270591158 03 Cha/Mẹ 03/2012 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8223053345

238 Phạm Minh Đăng THPT 3601717358 Trần Thị Kim Dung 12/02/1953 8371622919 Việt Nam 270591134 03 Cha/Mẹ 03/2012 Cấp mã thành công

239 Trần Anh Nga My THPT 8005468276 Nguyễn Thị Bích Học 10/12/1943 8181522137 Việt Nam 024397387 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8181522137

240 Trương Thị Thủy Tiên THPT 8005468413 Võ Nhật Mai Anh 10/10/2009 8371622926 Việt Nam 01 Con 456 2/2009 Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Tây Th03/2010 Cấp mã thành công

241 Trần Quốc Tuấn THPT 8005468163 Nguyễn Thị Tuyết 28/12/1938 8371622933 Việt Nam 020604463 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

242 Cao Hải Châu THPT 0306662730 Lê Thị Hường 20/10/1954 8371622940 Việt Nam 180741078 03 Cha/Mẹ 10/2013 Cấp mã thành công

243 Phạm Thị Hà THPT 8090285753 Thân Nhân Quân 04/12/2013 8371622958 Việt Nam 01 Con 709 04/2013 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 10 03/2014 Cấp mã thành công

244 Phạm Thị Hòa THPT 8005468533 Dương Phạm Hoàng An 23/06/2011 8371622965 Việt Nam 01 Con 76 01/2011 Việt Nam 70131 Quận Phú Nhuận Phường 01 06/2013 Cấp mã thành công

245 Phạm Thị Hòa THPT 8005468533 Phạm Văn Quý 15/08/1950 8284800516 Việt Nam 272026897 03 Cha/Mẹ 08/2013 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8284800516

246 Nguyễn Hồng Thanh THPT 8005468188 Ngô Quan Lan Khanh 19/07/2004 8371622972 Việt Nam 01 Con 00245 02/2004 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 17 01/2009 Cấp mã thành công

247 Nguyễn Hồng Thanh THPT 8005468188 Ngô Hồng Quang 18/05/2001 8371623006 Việt Nam 01 Con 00225 02/2001 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 17 04/2009 Cấp mã thành công
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248 Nguyễn Thị Ngọc Trang THPT 8030818460 Lâm Thị Hiếu 25/08/1947 8284806042 Việt Nam 021378529 03 Cha/Mẹ 10/2012 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8284806042

249 Nguyễn Thị Ngọc Trang THPT 8030818460 Lê Ngọc Minh Nghi 31/03/2009 8371623013 Việt Nam 01 Con 244 01/2009 Việt Nam 70134 Quận Bình Tân Phường Bình H10/2012 Cấp mã thành công

262 Nguyễn Thị Tất THPT 8087582629 Nguyễn Văn Năm 01/01/1931 8344529935 Việt Nam 290174992 03 Cha/Mẹ 11/2010 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8275876244

263 Nguyễn Thị Tất THPT 8087582629 Trần Thị Tánh 01/01/1953 8371623158 Việt Nam 290660033 03 Cha/Mẹ 11/2010 Cấp mã thành công

264 Nguyễn Thị Thùy THPT 8005468170 Châu Thị Hồng 02/12/1946 8379006291 Việt Nam 205212677 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8135791713

265 Nguyễn Thị Thùy THPT 8005468170 Trần Ngọc Quyết 30/09/2012 8371623165 Việt Nam 01 Con 407/2012 03/2012 Việt Nam 70123 Quận 12 phường Thạnh Xuân02/2013 Cấp mã thành công

266 Nguyễn Thị Tuyết THPT 8005468156 Hoàng Minh Quân 16/09/2012 8371623172 Việt Nam 01 Con 305 02/2012 Việt Nam 70119 Quận 10 Phường 15 02/2013 Cấp mã thành công

269 Ngô Thanh Điền THPT 8005466705 Ngô Phước Đại 09/01/2006 8371623214 Việt Nam 01 Con 26 01/2006 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 16 01/2009 Cấp mã thành công

270 Ngô Thanh Điền THPT 8005466705 Ngô Khánh Đan 26/07/2011 8371623221 Việt Nam 01 Con 380 03/2011 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 16 01/2013 11/2015 Cấp mã thành công

330 Đỗ Hiếu Thảo THPT 8005468445 Đỗ Hứa Hiếu Nhân 17/02/2006 8371623905 Việt Nam 01 Con 52 01-2006 Việt Nam 70111 Quận 6 Phường 07 01/2009 Cấp mã thành công

331 Đỗ Hiếu Thảo THPT 8005468445 Đỗ Hứa Ngọc Trân 04/05/2008 8371623912 Việt Nam 01 Con 229 01/2008 Việt Nam 70111 Quận 6 Phường 07 01/2009 Cấp mã thành công

346 Nguyễn Thị Ngọc Anh THPT 0309271968 Hoàng Ngọc Minh 20/11/1997 8371624095 Việt Nam 025562033 01 Con 106 01 Việt Nam 10107 Quận Hai Bà TrưngPhường Đống Mác01/2009 08/2015 Cấp mã thành công

353 Nguyễn Thị Ngọc Huệ THPT 8005468526 Nguyễn Ngọc Linh 01/05/2008 8371624183 Việt Nam 01 Con 167 01 Việt Nam 50501 Thành phố Quảng NgXã Tịnh Khê 01/2009 Cấp mã thành công

354 Nguyễn Thị Ngọc Huệ THPT 8005468526 Nguyễn Hữu Ngọc Khang 22/10/2003 8371624190 Việt Nam 01 Con 1129 6 Việt Nam 50501 Thành phố Quảng NgXã Tịnh Khê 01/2009 Cấp mã thành công

361 Lê Thanh Thát THPT 8005468438 Lê Thị Phương Thảo 06/10/1994 8371624257 Việt Nam 025284850 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

362 Trần Thị Tuyết Mai THPT 8058879618 Nguyễn Bình Minh 12/12/1996 8371624264 Việt Nam 025489712 01 Con 12/2009 Cấp mã thành công

363 Trần Thị Thúy Nga THPT 8005468269 Nguyễn Ngọc Hoài An 11/12/2004 8371624271 Việt Nam 01 Con 238 02 Việt Nam 70109 Quận 5 Phường 05 01/2009 Cấp mã thành công

364 Trần Thị Thúy Nga THPT 8005468269 Nguyễn Ngọc Minh Châu 03/07/2009 8371624296 Việt Nam 01 Con 136 01/2009 Việt Nam 70109 Quận 5 Phường 05 08/2009 Cấp mã thành công

365 Lê Thị Ngọc Dung THPT 8005466712 Đặng Lê Thảo Nguyên 15/11/2007 8371624306 Việt Nam 01 Con 409/2007 02/P13 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 13 01/2009 Cấp mã thành công

366 Trần Ngọc Tuấn THPT 8005468396 Trần Ngọc Hữu 01/01/1939 8260506307 Việt Nam 270760223 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8260506307

367 Trần Ngọc Tuấn THPT 8005468396 Trần Nguyễn Phi Vân 08/04/2010 8371624313 Việt Nam 01 Con 146 1/2010 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 4 04/2011 Cấp mã thành công

368 Trương Thị Hòa THPT 8005466663 Nguyễn Trương Hương Giang11/06/2004 8371624338 Việt Nam 01 Con 390 01 Việt Nam 40325 Huyện Diễn Châu Xã Diễn Xuân 01/2009 Cấp mã thành công

369 Phạm Thị Đức THPT 8005466695 Nguyễn Khôi Nguyên 21/11/2006 8371624345 Việt Nam 01 Con 384 02/06 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 4 03/2009 Cấp mã thành công

370 Phạm Thị Đức THPT 8005466695 Nguyễn Gia Nghi 28/05/2011 8371624352 Việt Nam 01 Con 210 02/2011 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 4 07/2011 Cấp mã thành công
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